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ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ NAM CÁT TIÊN

       Số:      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Cát Tiên, ngày     tháng        năm 

KẾ HOẠCH
Tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh Dại cho đàn chó, mèo 

trên địa bàn xã Nam Cát Tiên năm 2025

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2023 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng chống dịch bệnh động vật trên 
cạn;

Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 21/02/2025 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 
2025; Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 28/8/2025 về phòng, chống dịch bệnh gia 
súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 06 tháng cuối năm 2025;

Căn cứ Văn bản số 4721/UBND-KT ngày 07/9/2025 của UBND tỉnh Đồng 
Nai về việc triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp, chống bệnh Dại động vật 
trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Văn bản số 3957/SoNNMT-CCCNTS ngày 09/9/2025 của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường tỉnh về việc triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp 
phòng, chống bệnh Dại động vật trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 3957/SoNNMT-
CCNTS ngày 09/9/2025 về tình hình dịch bệnh Dại, DTHCP và các biện pháp 
phòng chống;

Ủy ban nhân dân xã Nam Cát Tiên xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin phòng, 
chống dịch bệnh Dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn xã Nam Cát Tiên năm 2025, 
cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tạo miễn dịch chủ động cho đàn chó, mèo và duy trì mức kháng thể không 

để sự xuất hiện của virus dại, tạo được miễn dịch cho đàn chó, mèo được nuôi 
trong địa bàn để duy trì mức kháng thể bảo hộ thường xuyên và không gây bệnh 
cho con người (khi bị chó mèo cắn).

- Xử lý dứt điểm dịch bệnh khi còn diện hẹp, hạn chế sự lây lan của mầm 
bệnh và ngăn chặn việc phát sinh dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

- Chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc và con 
người. Tổ chức tốt trong công tác phòng bệnh, đặc biệt là triển khai thực hiện có 
hiệu quả kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho chó, mèo.

2. Yêu cầu
- Tổ chức tiêm phòng đúng quy trình, đúng tiến độ thời gian; xã quản lý

80% số hộ và số chó, mèo nuôi.
- Tiến hành tiêm phòng ngay sau khi nhận được vắc xin, vật tư, dụng cụ và 
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các trang thiết bị cần thiết khác.
- Lực lượng tiêm phòng là các bác sỹ thú y đang hoạt động trên địa bàn xã, 

tỉ lệ phòng bệnh dại đạt tối thiểu 70% trên tổng đàn chó, mèo trong diện tiêm.
- Chủ vật nuôi chó, mèo trong địa bàn phải chấp hành kế hoạch tiêm phòng 

của địa phương và có trách nhiệm khai báo với chính quyền để thực hiện tiêm 
phòng cho đàn vật nuôi của mình.

- Thực hiện các biện pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người 
trong quá trình tiêm phòng.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Đối tượng tiêm phòng
- Tiêm phòng vắc xin ngừa bệnh Dại cho chó, mèo từ 03 tháng tuổi trở lên, 

chó mèo khỏe mạnh thuộc diện tiêm nhưng chưa được tiêm phòng năm 2025.
- Tiêm nhắc lại đối với chó, mèo đã hết hạn bảo hộ của vắc xin Dại (mũi 

tiêm lại cách mũi tiêm phòng vắc xin Dại trước là 01 năm).
2. Phạm vi tiêm phòng: Thực hiện tiêm phòng vắc xin ngừa bệnh Dại cho 

chó, mèo trên địa bàn toàn xã. Tiêm phòng cho đàn chó, mèo của các hộ gia đình 
có đăng ký tiêm phòng với Ban Ấp (hoặc nhân viên thú y xã);

3. Loại vắc xin sử dụng: Vắc xin BIORABIES, tiêm dưới da, 
1ml/liều/con; tiêm nhắc lại mỗi năm 1 lần.

4. Thời gian tổ chức thực hiện tiêm phòng: Từ ngày 25/09/2025 đến khi 
hoàn thành công tác tiêm phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo trên toàn xã. 

Lưu ý: xếp lịch địa bàn có dịch Dại thực hiện tiêm trước.
5. Công tác tuyên truyền
- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nam Cát Tiên thông báo cụ thể lịch tiêm 

phòng trên hệ thống loa đài cho người dân biết, đồng thời tuyên truyền vận động 
nhân dân hiểu được các lợi ích của việc tiêm phòng.

- Trưởng các ấp, chi hội nông dân các ấp, Nhân viên thú y phụ trách địa 
bàn tuyên truyền thông báo rộng rãi và dán thông báo Kế hoạch tiêm phòng này 
tại Hội trường các ấp để nhân dân được biết, cho các hộ chăn nuôi nhốt chó, mèo 
để thuận tiện cho công tác tiêm phòng.

6. Công tác báo cáo tổng kết: Kết thúc quá trình tiêm phòng bệnh Dại cho 
chó, mèo, Phòng Kinh tế xã tham mưu UBND xã báo cáo kết quả hoạt động gửi 
Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN: 
Thực hiện tiêm phòng theo hình thức xã hội hóa; hộ gia đình nuôi chó, 

mèo phải chi trả chi phí tiêm phòng bệnh Dại cho cho chó, mèo (chi phí bệnh 
Dại cho chó, mèo bao gồm chi phí vắc-xin, vật tư và công tiêm phòng, khoảng 
35.000 đồng/mũi/con).
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Kinh tế
- Chủ trì, phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thủy sản khu vực 6, các cơ 

quan, đơn vị liên quan, Trưởng các ấp triển khai kế hoạch và thực hiện công tác 
tiêm phòng đảm bảo kế hoạch đề ra; bố trí lực lượng tiêm phòng, phân công nhiệm 
vụ cho các thành viên tổ chức tiêm phòng theo hướng dẫn chuyên môn của Trạm 
Chăn nuôi và Thủy sản khu vực 6.

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp tổ chức tuyên truyền bằng 
nhiều hình thức về nội dung tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh dại cho đàn chó, 
mèo và thời gian triển khai tiêm vắc xin;

- Thực hiện kiểm tra, tham mưu xử lý các chủ vật nuôi không thực hiện 
nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ vật nuôi trong việc quản lý vật nuôi và tiêm phòng 
bệnh Dại cho chó nuôi theo quy định.

- Cử công chức tham gia cùng đội tiêm phòng; theo dõi, tổng hợp, báo cáo 
kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân xã để chủ động theo dõi, chỉ đạo, xử lý.

2. Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã
- Tăng cường thời lượng tuyên truyền trên Đài phát thanh về bệnh Dại, mức 

độ nguy hiểm của bệnh Dại; thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về diễn 
biến tình hình bệnh và các biện pháp phòng chống bệnh Dại, công tác quản lý 
chó, mèo trên địa bàn xã.

- Tuyên truyền bằng nhiều hình thức về nghĩa vụ của người nuôi chó, mèo 
trong việc tiêm phòng vacin Dại. Theo quy định tại phụ lục 07, Thông tư 
07/2016/TT-BNNPTNT (quy định các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải phòng 
bệnh bắt buộc bằng vaccine) thì Bệnh Dại ở chó, mèo (Dại động vật) là các bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm phải áp dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc bằng 
vaccine.

- Tuyên truyền về quy định xử phạt VPHC đối với hành vi không chấp hành 
phòng bệnh bắt buộc bằng vaccine Dại cho chó, mèo theo quy định tại điểma, 
khoản 2 Điều7 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày31/7/2017 (được sửa đổi bổ 
sung bởi khoản 3 Điều 2 Nghị Định 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020), Theo đó: 
Phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi: Không tiêm vaccine 
Dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng.

Thông báo cụ thể lịch tiêm phòng trên hệ thống loa đài để các hộ nuôi chó, 
mèo biết, chủ động nhốt, bắt giữ chó, mèo để thực hiện tiêm phòng đầy đủ.

3. Trạm Chăn nuôi và Thủy sản khu vực 6
Thực hiện bảo quản, cấp phát vắc xin và các trang thiết bị phục vụ công tác 

tiêm phòng trên địa bàn xã.
Phối hợp với Phòng Kinh tế, các ấp để tổ chức lực lượng, vật tư, vắc-xin để 

tổ chức tiêm phòng bệnh Dại cho chó, mèo trên địa bàn xã theo hình thức xã hội 
hóa; bổ trí lịch tiêm phòng trên từng địa bàn đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác 
tiêm phòng bệnh Dại cho chó, mèo.

4. Trạm Y tế xã
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- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức tuyên truyền cho 
người dân về bệnh Dại và tính chất nguy hiểm của bệnh dại; Các biện pháp phòng 
tránh bị chó, mèo cắn; Biện pháp xử lý vết thương sau khi bị động vật nghi Dại 
cắn; Tầm quan trọng của tiêm phòng dại cho người và vật nuôi;

- Phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thủy sản khu vực 6 thực hiện giám sát 
và báo cáo dịch tễ; theo dõi và phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh Dại 
ở người trong cộng đồng; Báo cáo kịp thời khi phát hiện ca nghi ngờ; Thống kê 
các trường hợp bị chó, mèo cắn cần xử lý y tế hoặc tiêm phòng.

5. Trưởng các ấp
Đề nghị mỗi ấp bố trí khoảng 03 người hỗ trợ dẫn đường cho Đội tiêm 

phòng thực hiện, đảm bảo tiêm phòng đầy đủ cho đàn chó, mèo.
Thông báo lịch tiêm để chủ hộ nuôi chó mèo chủ động xích, nhốt hoặc giữ 

chó để tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo theo quy định; thông báo đến 
từng hộ gia đình có nuôi chó, mèo thực hiện tiêm phòng ngay bệnh Dại cho chó, 
mèo theo hình thức xã hội hóa; đội tiêm phòng của Trạm Chăn nuôi và Thủy sản 
khu vực 6 sẽ đến từng hộ gia đình để tiêm phòng bênh Dại cho chó, mèo theo hình 
thức xã hội hóa; chi phí tiêm phòng Dại cho chó, mèo bao gồm chi phí vắc - xin, 
vật tư và công tiêm phòng khoảng 35.000 đồng/mũi/con, chi phí này gia đình nuôi 
chó, mèo có trách nhiệm chi trả cho Đội tiêm phòng.

Phối hợp công tác viên thú y thống kê tổng đàn chó mèo trên địa bàn, số 
lượng chó mèo thuộc diện tiêm phải đăng ký với nhân viên thú y trước khi thực 
hiện công tác tiêm phòng; đồng thời tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và biện 
pháp phòng, chống dịch đến chủ nuôi chó, mèo các nội dung về trách nhiệm của 
chủ nuôi chó, mèo phải đăng ký đàn, tiêm phòng bệnh Dại cho chó, mèo.

Hộ gia đình nào không tiêm phòng cho chó, mèo, đề nghị Ban ấp lập danh 
sách và Biên bản vụ việc, báo cáo Ủy ban nhân dân xã để có chỉ đạo xử lý. Thông 
tin tuyên truyền đến hộ dân nếu không thực hiện đăng ký nuôi, không tiêm phòng 
bệnh Dại cho chó, mèo, để xảy ra các sự việc chó, mèo cắn người sẽ bị xử lý theo 
quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch Tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh Dại cho đàn 
chó, mèo trên địa bàn xã Nam Cát Tiên năm 2025. Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc 
triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc báo 
cáo về UBND xã Nam Cát Tiên thông qua Phòng Kinh tế để kịp thời xử lý./.
Nơi nhận:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản;
- Chủ tịch và các PCT UBND xã;
- Các cơ quan, đơn vị nêu tại mục IV;
- VP HĐND & UBND xã;
- Lưu VT.

KT CHỦ TỊCH
 P. CHỦ TỊCH

 
                 Nguyễn Hồng Nguyên


		2025-10-06T13:28:20+0700


		2025-10-06T16:17:14+0700


		2025-10-07T08:18:36+0700


		2025-10-07T08:18:36+0700


		2025-10-07T08:18:36+0700


		2025-10-07T08:18:36+0700


		2025-10-07T08:18:36+0700




